
LỊCH THI ĐẤU                  

GIẢI QUẦN VỢT HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP HUẾ MỞ RỘNG  LẦN THỨ I – NĂM 2013. 

I- GIẢI CÁC NHÀ TÀI TRỢ: gồm 6 đôi 

Bảng A: 3 đội 

1- Nguyễn Tạ Hiền + Lê Viết Hoàng (Vietinbank) 

2- Phạm Trọng Ân + Đoàn Văn Hiền (Đông Ba taxi) 

3- Cty TNHH Trường An  

Bảng  B: 3 đội  

1- Trần Thanh Mỹ + Nguyễn Văn Hiếu  (Cty TNHH Bia Huế) 

2- Lê Xuân Phong + Sơn (Ngân hàng ACB) 

3- Lê Ngọc Thống + Nguyễn Thanh Sơn (Cty TNHH Minh Nhật) 

II-GIẢI LÃNH ĐẠO: gồm 3 đôi 

1- Nguyễn Thanh Phước + Phan Bá Tâm (Trung cấp Âu lạc) 

2- Hoàng Ngọc Quý + Hồ Văn Thành ( Cao đẳng  Sư phạm) 

3- Lê Mạnh Thạnh + Hồ Nhật Thành ( Cơ quan ĐH Huế) 

III- GIẢI ĐÔI NAM TỪ 45 TUỔI TRỞ LÊN: gồm 7 đôi 

Bảng A: 3 đôi 

1- Lê Gia Khinh + Mai Tiến Dũng  ( Cao đẳng Sư phạm) 

2- Đào Thanh Hải + Nguyễn Duy Chinh ( Cơ quan ĐHH ) 

3- Nguyễn Mậu Hân + Võ Thanh Tú ( ĐH Khoa học) 

 

Bảng  B: 4 đôi  

1- Nguyễn Phước Ninh + Hoàng Ngọc Sơn  ( CĐ Sư phạm) 

2- Hoàng Văn Liêm + Nguyễn Thanh  Hà ( Cơ quan ĐHH ) 

3- Trần Đình Hậu + Hồ Duy Bính ( ĐH Y Dược) 

4- Trần Văn Nho + Ngô Viết Đắc ( Cao đẳng Công nghiệp) 

IV- GIẢI ĐÔI NAM TỪ 44 TUỔI TRỞ XUỐNG: gồm 10 đôi 
Bảng A: 3 đôi 

1- Trần Đăng Huy + Dương Đức Hưng ( CQ ĐHH) 

2- Hồ Sỹ Minh Đức + Hạo ( ĐH Y Dược) 

3- Trần Quang Toàn + Đoàn Hoàng Hà ( CĐSP Huế) 

Bảng  B: 3 đôi  

1-  Hoàng Minh Ngọc + Lê Văn Liễn ( Cơ quan ĐHH) 

2- Nguyễn P Tiến Trung + Trần Hữu Nam ( Khoa GDTC) 

3- Mai Vĩnh Hòa + Phan Tuấn Anh ( CĐ Công nghiệp) 

Bảng C : 4 đôi 

1-  Phan Minh Huấn + Nguyễn Đức Khánh (Cơ quan ĐHH) 

2- Nguyễn Văn Minh + Phạm Thăng Long ( ĐH Y Dược) 

3- Hoàng Văn Tùng + Bùi Công Hùng ( CĐSP Huế) 

4- Hoàng Quang + Hoàng Ngô Tự  Do ( ĐH Khoa học) 

Ngày, giờ  Thứ tự  

trận 

đấu  

Hạng 

thi đấu Trận đấu 
Kết 

quả 

Ngày 21/6 

Chiều 

Thứ sáu 

Từ 17h00 

1 Lãnh đạo Lê Mạnh Thạnh + Hồ Nhật Thành ( CQ ĐHH ) GẶP  Hoàng Ngọc Quý + Hồ Văn Thành ( CĐ Sư phạm)  

2 
Nhà Tài trợ 

Nguyễn Tạ Hiền + Lê Viết Hoàng ( Vietinbank) GẶP Phạm Trọng Ân + Đoàn Văn Hiền ( Đông Ba Taxi)  

3 Lê Ngọc Thống + Nguyễn Thanh  Sơn ( Minh Nhật) GẶP Trần Thanh Mỹ + Nguyễn Văn Hiếu  ( Cty Bia  Huế)  

4 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Lê Gia Khinh + Mai Tiến Dũng  ( CĐ Sư Phạm) GẶP  Nguyễn Mậu Hân + Võ Thanh Tú ( ĐH khoa học)  

5 Trần Văn Nho + Ngô Viết Đắc ( CĐ Công nghiệp)  GẶP  Hoàng Văn Liêm + Nguyễn Thanh  Hà ( CQ ĐH Huế)  



6  

Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Hồ Sỹ Minh Đức + Hạo ( ĐH Y Dược) GẶP  Trần Quang Toàn + Đoàn Hoàng Hà (CĐ Sư Phạm)  

7 Mai Vĩnh Hòa + Phan Tuấn Anh ( CĐ Công nghiệp)GẶPHoàng Minh Ngọc + Lê Văn Liễn ( CQ ĐH Huế)  

8 Hoàng Văn Tùng + Bùi Công Hùng ( CĐ Sư Phạm ) GẶP Nguyễn Văn Minh + Phạm Thăng Long ( ĐH Y Dược)  

 

Ngày 22/6 

Sáng 

Thứ bảy 

Từ 6h30 

9 Lãnh đạo Thua trận ( 1) GẶP  Nguyễn Thanh Phước + Phan Bá Tâm  ( TC Âu Lạc)  

10 
Nhà Tài trợ 

Thua trận (2) GẶP Trường An  

11 Thua trận (3) GẶP  Lê Xuân Phong + Sơn ( Ngân hàng ACB)   

12 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Thua trận (4) GẶP  Đào Thanh Hải + Nguyễn Duy Chinh ( CQ ĐH Huế)  

13 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Trần Đình Hậu + Hồ Duy Bính ( ĐH Y Dược) GẶP Nguyễn Phước Ninh + Hoàng Ngọc  Sơn ( CĐ Sư phạm)  

14 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Thua trận (6)  GẶP  Trần Đăng Huy + Dương Đức Hưng ( CQ ĐH Huế)  

15 Thua trận (7)  GẶP Nguyễn Phan Tiến Trung + Trần Hữu Nam  ( Khoa GDTC)  

16 Hoàng Quang + Hoàng Ngô Tự Do ( ĐH Khoa học) GẶP Phan Minh Huấn + Nguyễn Đức Khánh ( CQ ĐH Huế)  

17 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Trần Văn Nho + Ngô Viết Đắc ( CĐ Công nghiệp) GẶP Nguyễn Phước Ninh + Hoàng Ngọc Sơn ( CĐ Sư phạm)   

18 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Hoàng Văn Tùng + Bùi Công Hùng ( CĐ Sư phạm) GẶP Phan Minh Huấn + Nguyễn Đức Khánh ( CQ ĐH Huế)   

Ngày 22/6 

Chiều 

Thứ bảy 

Từ 16h00 

19 Lãnh đạo Thắng trận (1)  GẶP  Nguyễn Thanh Phước + Phan Bá Tâm ( TC Âu lạc)   

20 
Nhà Tài trợ 

Thắng trận (3)  GẶP  Lê Xuân Phong + Sơn  ( Ngân hàng ACB)  

21 Thắng trận (2) GẶP Trường An  

22 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Thắng trận (4)  GẶP  Đào Thanh Hải + Nguyễn Duy Chinh ( CQ ĐH Huế)  

23 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Trần Đình Hậu + Hồ Duy Bính ( ĐH Y Dược) GẶP  Hoàng Văn Liêm + Nguyễn Thanh  Hà ( CQ ĐH Huế)   

24 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Thắng trận (6)   GẶP   Trần Đăng Huy + Dương Đức Hưng  ( CQ ĐH Huế)   

25 Tháng trận (7)  GẶP   Nguyễn Phan Tiến Trung + Trần Hữu Nam ( Khoa GDTC)   

26 Nguyễn Văn Minh + Phạm Thăng Long ( ĐH Y Dược) GẶP  Hoàng Quang + Hoàng Ngô Tự  Do (ĐH Khoa học)    

27 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Trần Văn Nho + Ngô Viết Đắc ( CĐ Công nghiệp)  GẶP  Trần Đình Hậu + Hồ Duy Bính ( ĐH Y Dược)  

28 Từ 44 tuổi Hoàng Văn Tùng + Bùi Công Hùng ( CĐ Sư phạm)  GẶP  Hoàng Quang + Hoàng Ngô Tự  Do ( ĐH Khoa học)   



trở xuống 

29 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Nguyễn Phước Ninh + Hoàng Ngọc Sơn ( CĐ Sư phạm) GẶP Hoàng Văn Liêm + Nguyễn Thanh  Hà (CQ ĐH Huế)  

30 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Phan Minh Huấn + Nguyễn Đức Khánh ( CQ ĐH Huế)GẶP Nguyễn Văn Minh + Phạm Thăng Long (ĐH YD)  

Ngày 23/6 

Sáng 

Chủ nhật 

Từ  6h30 

31 
Nhà tài trợ 

NHẤT A    GẶP    NHÌ B  

32 NHẤT B    GẶP    NHÌ A  

33 Từ 45 tuổi 

trở lên 

NHẤT A    GẶP    NHÌ B  

34 NHẤT B    GẶP    NHÌ A  

35 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

NHẤT A    GẶP    NHÌ C  

36 NHẤT B   GẶP    NHÌ C  

37 Nhà Tài trợ 

 

TRANH HẠNG 3 

Thua trận (31)   GẶP   Thua trận (32)  

38 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Thua trận (33)   GẶP   Thua trận (34)  

39 Từ 44 tuổi 

trở xuống 

Thua trận (35)   GẶP    Thua trận (36)  

Ngày 23/6 

Chiều 

Chủ nhật 

Từ 16h00 

40 Từ 44 tuổi 

trở xuống 
 

CHUNG KẾT 

Thắng trận (35)   GẶP   Thắng trận (36)  

41 Nhà Tài trợ Thắng trận (31)   GẶP    Thắng trận (32)  

42 Từ 45 tuổi 

trở lên 

Thắng trận (33)   GẶP   Thắng trận (34)  

Tổng kết trao giải 

 

+ Ghi chú: - Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc: 17h00 ngày 21/6/2013 ( thứ sáu) tại sân quần vợt Cơ quan Đại học Huế - Số 03 Lê lợi –TP Huế, kính mời các đoàn vận 

                     động viên đến dự đầy đủ, đúng giờ mặc áo đồng phục do BTC phát.                

                   - Mọi thắc mắc về chuyên môn xin liên hệ Ông Nguyên Thanh Sơn - Tổng Trọng tài. ĐT: 0905108069. 

                                               

                                                                                                                                                                                                                     BAN TỔ CHỨC 


